
 

CÁC GÓI Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE ƯU ĐÃI NGÂN HÀNG UOB 
(Tất cả các báo giá có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2024) 

 
A. KHÁM SỨC KHỎE  
 
GÓI A: 
KHÁM SỨC KHỎE NÂNG CAO SYNCARE - $568 TRÊN MỖI NGƯỜI KHÁM, KHÔNG BAO GỒM 
CẢ GST 
 
 

 

     

  Khám Sức Khỏe 
■ Bảng Câu Hỏi Sàng Lọc Trước 

Khi Khám Sức Khỏe 
■ Sàng Lọc Hồ Sơ Bệnh Án & Rủi 

Ro 
■ Tư Vấn Bác Sĩ 
■ Khám Sức Khỏe 
■ Chiều Cao & Cân Nặng 
■ Chỉ Số Khối Cơ Thể 
■ Chỉ Số Đo Huyết Áp 
 
Nghiên Cứu 
■ Điện Tâm Đồ Lúc Nghỉ 
 
Chụp Chiếu 
■ Chọn 2 lựa chọn trong số các lựa 

chọn sau: 
- X-Quang ngực 
- Siêu Âm Tuyến Giáp 
- Siêu Âm Túi Mật 
- Siêu Âm Tuyến Tụy 
- Siêu Âm Thận 
- Siêu Âm Bàng Quang 
- Tỉ Trọng Khoáng Xương 
- Siêu Âm Tuyến Tiền Liệt (Nam 

Giới) 
- Siêu Âm Khung Chậu (Nữ) 
- Siêu Âm Vú (Nữ) 

 
Xét Nghiệm Trong Phòng Thí 
Nghiệm 
■ Hồ Sơ Huyết Học 

- Tổng Phân Tích Tế Bào Máu  
- ESR 
- Nhóm ABO  
- PBF 

■ Xét Nghiệm Tiểu Đường 
- Đường Huyết Lúc Đói  
- HBA1C 

■ Chức Năng Thận  
- Urê 
- Creatinin 
- Natri 
- Kali 
- Clorua 

■ Hồ Sơ Xương & Khớp 
- Canxi 
- Phốt phát 
- Axít uric 

 ■ Hồ Sơ Lipid 
- Cholesterol Lúc Đói 
- Triglyceride 
- HDL & LDL Cholesterol 
- Tỷ lệ Chol/HDL 

■ Hồ Sơ Gan 
- Protein Toàn Phần 
- Albumin 
- Globulin  
- Hồ Sơ A/G 
- Bilirubin Toàn Phần 
- Alkaline Phosphatase  
- SGOT 
- SGPT 
- GGT 

■ Hồ Sơ Tuyến Giáp 
- Thyroxine Tự Do (T4) 
- Hormone Kích Thích Tuyến 

Giáp (TSH) 
■ Hồ Sơ Viêm Gan 

- Kháng Thể IgG Viêm Gan A 
- Kháng Nguyên Viêm Gan B 
- Kháng Thể Viêm Gan B 
- Kháng Thể Viêm Gan C 

■ Dấu Ấn Ung Thư 
- Dấu Ấn Ung Thư Gan 
- Dấu Ấn Ung Thư Ruột Kết 
- Dấu Ấn Ung Thư Tuyến Tụy 
- Dấu Ấn Ung Thư Mũi 
- Dấu Ấn Ung Thư Tuyến Tiền Liệt 

(Nam) 
- Dấu Ấn Ung Thư Buồng Trứng 

(Nữ) 
■ Phân Tích Nước Tiểu/Phân 

- Urine FEME 
- Máu Ẩn Trong Phân 
- Microalbumin Niệu 
- Creatinin Nước Tiểu 
- Tỷ lệ Microalbumin/ Creatinin 

trong Nước Tiểu 
■ Sàng Lọc STD 

- VDRL & TPHA 
- Kháng Thể HIV 

■ Xét Nghiệm Cổ Tử Công  
- Phết Tế Bào Cổ Tử Cung (Nữ) 

 
Báo Cáo và Đánh Giá 
■ Đánh Giá & Đề Xuất Sau Khi Khám 
■ Báo Cáo Y Tế 
■ Tư Vấn Sức Khỏe & Lối Sống 

 

 Paragon Medical 
290 Orchard Road #07-18 to 20  
(Lobby C) Paragon Medical  
Singapore 238859 
 
Novena 
10 Sinaran Drive #08-02 to 04  
Novena Medical Center  
Singapore 307506 

  

  



 

GÓI B: 
KHÁM SỨC KHỎE HẠNG PREMIUM SYNCARE - $768 TRÊN MỖI NGƯỜI KHÁM, KHÔNG BAO 
GỒM CẢ GST 
 
 

 

     

  Khám Sức Khỏe 
■ Bảng Câu Hỏi Sàng Lọc Trước 

Khi Khám Sức Khỏe 
■ Sàng Lọc Hồ Sơ Bệnh Án & Rủi 

Ro 
■ Tư Vấn Bác Sĩ 
■ Khám Sức Khỏe 
■ Chiều Cao & Cân Nặng 
■ Chỉ Số Khối Cơ Thể 
■ Chỉ Số Đo Huyết Áp 
 
Nghiên Cứu 
■ Điện Tâm Đồ Lúc Nghỉ 
 
Chụp Chiếu 
■ X-quang ngực 
■ Chọn 3 lựa chọn trong số các lựa 

chọn sau: 
- Siêu Âm Tuyến Giáp 
- Siêu Âm Túi Mật 
- Siêu Âm Tuyến Tụy 
- Siêu Âm Thận 
- Siêu Âm Bàng Quang 
- Tỉ Trọng Khoáng Xương 
- Siêu Âm Tuyến Tiền Liệt (Nam 

Giới) 
- Siêu Âm Khung Chậu (Nữ) 
- Siêu Âm Vú (Nữ) 

 
Xét Nghiệm Trong Phòng Thí 
Nghiệm 
■ Hồ Sơ Huyết Học 

- Tổng Phân Tích Tế Bào Máu  
- ESR 
- Nhóm ABO  
- PBF 

■ Xét Nghiệm Tiểu Đường 
- Đường Huyết Lúc Đói  
- HBA1C 

■ Chức Năng Thận  
- Urê 
- Creatinin 
- Natri 
- Kali 
- Clorua 

■ Hồ Sơ Xương & Khớp 
- Canxi 
- Phốt phát 
- Axít uric 

 ■ Hồ Sơ Lipid 
- Cholesterol Lúc Đói 
- Triglyceride 
- HDL & LDL Cholesterol 
- Tỷ lệ Chol/HDL 

■ Hồ Sơ Gan 
- Protein Toàn Phần 
- Albumin 
- Globulin  
- Hồ Sơ A/G 
- Bilirubin Toàn Phần 
- Alkaline Phosphatase  
- SGOT 
- SGPT 
- GGT 

■ Hồ Sơ Tuyến Giáp 
- Thyroxine Tự Do (T4) 
- Hormone Kích Thích Tuyến 

Giáp (TSH)  
- Free Triiodothyronine (FT3) 

■ Hồ Sơ Viêm Gan 
- Kháng Thể IgG Viêm Gan A 
- Kháng Nguyên Viêm Gan B 
- Kháng Thể Viêm Gan B 
- Kháng Thể Viêm Gan C 

■ Dấu Ấn Ung Thư 
- Dấu Ấn Ung Thư Gan 
- Dấu Ấn Ung Thư Ruột Kết 
- Dấu Ấn Ung Thư Tuyến Tụy 
- Dấu Ấn Ung Thư Mũi 
- Dấu Ấn Ung Thư Tuyến Tiền Liệt 

(Nam) 
- Dấu Ấn Ung Thư Buồng Trứng 

(Nữ) 
■ Phân Tích Nước Tiểu/Phân 

- Urine FEME 
- Máu Ẩn Trong Phân 
- Microalbumin Niệu 
- Creatinin Nước Tiểu 
- Tỷ lệ Microalbumin/ Creatinin 

trong Nước Tiểu 
■ Sàng Lọc STD 

- VDRL & TPHA 
- Kháng Thể HIV 

■ Xét Nghiệm Cổ Tử Công  
- Phết Tế Bào Cổ Tử Cung (Nữ) 

 
Báo Cáo và Đánh Giá 
■ Đánh Giá & Đề Xuất Sau Khi Khám 
■ Báo Cáo Y Tế 
■ Tư Vấn Sức Khỏe & Lối Sống 

 

 Paragon Medical 
290 Orchard Road #07-18 to 20  
(Lobby C) Paragon Medical  
Singapore 238859 
 
Novena 
10 Sinaran Drive #08-01 
Novena Medical Center  
Singapore 307506 

  

 
  



 

GÓI C: 
KHÁM SỨC KHỎE HẠNG ELITE SYNCARE - $1.018 TRÊN MỖI NGƯỜI KHÁM, KHÔNG BAO GỒM 
CẢ GST 
 
 

 

     

  Khám Sức Khỏe 
■ Bảng Câu Hỏi Sàng Lọc Trước 

Khi Khám Sức Khỏe 
■ Sàng Lọc Hồ Sơ Bệnh Án & Rủi 

Ro 
■ Tư Vấn Bác Sĩ 
■ Khám Sức Khỏe 
■ Chiều Cao & Cân Nặng 
■ Chỉ Số Khối Cơ Thể 
■ Chỉ Số Đo Huyết Áp 
 
Nghiên Cứu 
■ Điện Tâm Đồ Lúc Nghỉ 
 
Chụp Chiếu 
■ X-quang ngực 
■ Chọn 4 lựa chọn trong số các lựa 

chọn sau: 
- Siêu Âm Tuyến Giáp 
- Siêu Âm Túi Mật 
- Siêu Âm Tuyến Tụy 
- Siêu Âm Thận 
- Siêu Âm Bàng Quang 
- Tỉ Trọng Khoáng Xương 
- Siêu Âm Tuyến Tiền Liệt (Nam 

Giới) 
- Siêu Âm Khung Chậu (Nữ) 
- Siêu Âm Vú (Nữ)  
- Chụp Nhũ Ảnh (Nữ) 

 
Xét Nghiệm Trong Phòng Thí 
Nghiệm 
■ Hồ Sơ Huyết Học 

- Tổng Phân Tích Tế Bào Máu  
- ESR 
- Nhóm ABO  
- PBF 

■ Xét Nghiệm Tiểu Đường 
- Đường Huyết Lúc Đói  
- HBA1C 

■ Chức Năng Thận  
- Urê 
- Creatinin 
- Natri 
- Kali 
- Clorua 

■ Hồ Sơ Xương & Khớp 
- Canxi 
- Phốt phát 
- Axít uric 

■ Hồ Sơ Lipid 
- Cholesterol Lúc Đói 
- Triglyceride 
- HDL & LDL Cholesterol 
- Tỷ lệ Chol/HDL 

 ■ Hồ Sơ Gan 
- Protein Toàn Phần 
- Albumin 
- Globulin  
- Hồ Sơ A/G 
- Bilirubin Toàn Phần 
- Alkaline Phosphatase  
- SGOT 
- SGPT 
- GGT 

■ Hồ Sơ Tuyến Giáp 
- Thyroxine Tự Do (T4) 
- Hormone Kích Thích Tuyến 

Giáp (TSH)  
- Free Triiodothyronine (FT3) 

■ Hồ Sơ Viêm Gan 
- Kháng Thể IgG Viêm Gan A 
- Kháng Nguyên Viêm Gan B 
- Kháng Thể Viêm Gan B 
- Kháng Thể Viêm Gan C 

■ Hồ Sơ Thiếu Máu 
- Axít folic 
- Vitamin B12 

■ Hồ Sơ Hormone 
- Testosterone (Nam Giới) 
- Estradiol (Nữ) 

■ Dấu Ấn Ung Thư 
- Dấu Ấn Ung Thư Gan 
- Dấu Ấn Ung Thư Ruột Kết 
- Dấu Ấn Ung Thư Tuyến Tụy 
- Dấu Ấn Ung Thư Mũi 
- Dấu Ấn Ung Thư Tuyến Tiền Liệt 

(Nam) 
- Dấu Ấn Ung Thư Buồng Trứng 

(Nữ) 
- Dấu Ấn Ung Thư Vú (Nữ) 

■ Phân Tích Nước Tiểu/Phân 
- Urine FEME 
- Máu Ẩn Trong Phân 
- Microalbumin Niệu 
- Creatinin Nước Tiểu 
- Tỷ lệ Microalbumin/ Creatinin 

trong Nước Tiểu 
■ Sàng Lọc STD 

- VDRL & TPHA 
- Kháng Thể HIV 

■ Xét Nghiệm Cổ Tử Công  
- Phết Tế Bào Cổ Tử Cung (Nữ) 

 
Báo Cáo và Đánh Giá 
■ Đánh Giá & Đề Xuất Sau Khi Khám 
■ Báo Cáo Y Tế 
■ Tư Vấn Sức Khỏe & Lối Sống 

 

 Paragon Medical 
290 Orchard Road #07-18 to 20  
(Lobby C) Paragon Medical  
Singapore 238859 
 
Novena 
10 Sinaran Drive #08-01 
Novena Medical Center  
Singapore 307506 

  

 

Lưu ý: Mỗi Khách Hàng của UOB có thể chọn bất kỳ Hạng Mục Xét Nghiệm nào nêu tại Bảng 1 trong 
Phụ Lục này bên dưới ngoài các hạng mục xét nghiệm trong các Gói A, B & C. Chi phí của Hạng Mục 
Xét Nghiệm như được nêu tại Bảng 1 áp dụng cho mỗi Khách Hàng UOB là mức giá quy định trong 
phần "Giá Công Ty" tương ứng được nêu tại cột thứ hai. 
  



 

B. GÓI NHA KHOA DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CỦA UOB 
 
 

 

 Gói Vệ Sinh Răng $70, KHÔNG BAO GỒM CẢ GST 
Tư Vấn, Lấy Cao Răng & Làm Bóng, Tẩy Vết Ố & Bộ Dụng Cụ 
Chăm Sóc Răng  
 
Gói Chăm Sóc Sức Khỏe Răng Miệng $120, KHÔNG BAO 
GỒM CẢ GST 
Tư Vấn, Lấy Cao Răng & Làm Bóng, Tẩy Vết Ố, Bộ dụng cụ 
chăm sóc răng miệng và Chụp X-quang toàn hàm (OPG) 
 
Tẩy Trắng Răng Toàn Diện Tại Nhà $380, KHÔNG BAO 
GỒM CẢ GST 
Tư Vấn Thẩm Mỹ, Lấy Cao Răng & Làm Bóng, Bộ dụng cụ làm 
trắng và giảm ê buốt tại nhà 
 
Làm Trắng Răng Chuyên Nghiệp $800, KHÔNG BAO GỒM 
CẢ GST 
Tư vấn thẩm mỹ, Lấy Cao Răng & Làm Bóng, Tẩy Trắng Tại 
Chỗ (4 chu kỳ) và bộ giảm ê buốt 

 

Paragon Medical 
290 Orchard Road #09-09/10  
Paragon Medical  
Singapore 2388509 
 
OUE Downtown Gallery 
6A Shenton Way #02-17/18  
OUE Downtown Gallery Tower 2  
Singapore 068815 
 
Tai Thong (Potong Pasir) 
17 Tai Thong Crescent  
Singapore 347851 

  

 
 

C. GÓI NHÃN KHOA DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CỦA UOB 
 

 

  Đánh Giá Trước Thủ Thuật Khúc Xạ 
Đánh Giá Mức Độ Phù Hợp LASIK/ SMILE $150, KHÔNG 
BAO GỒM CẢ GST 
 
Thủ Thuật Khúc Xạ 
LASIK Tiêu Chuẩn: $3.038* 
LASIK Mặt Sóng Tùy Chỉnh: $3.610*  
Presbyond: $3.610* 
ReLEx® SMILE: $4.831* 
(KHÔNG BAO GỒM CẢ GST) 
 
*Gói điều trị bao gồm dịch vụ phẫu thuật hai mắt 
*Gói điều trị KHÔNG BAO GỒM dịch vụ đánh giá sau phẫu 
thuật. 
 
Khám Mắt Tổng Quát 
Khám Mắt Tổng Quát $150, KHÔNG BAO GỒM CẢ GST 
 

Paragon Medical 
290Orchard Road #16-01/02  
Paragon Medical  
Singapore 238859 

  

 


